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BỘ MÔN TIN HỌC
	ĐỀ CƯƠNG ÔN GIỮA KỲ I

            NĂM HỌC 2022- 2023




MÔN TIN LỚP 12
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết khái niệm CSDL.

- Biết vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống.

- Biết các yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL.

- Biết khái niệm  hệ quản trị CSDL.

- Biết chức năng của hệ quản trị CSDL: tạo lập CSDL; cập nhập dữ liệu, tìm kiếm kết xuất thông tin; kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào CSDL.

- Biết vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL.

- Hiểu các chức năng chính của ACCESS: Tạo lập bảng, cập nhật và kết xuất thông tin.

- Hiểu các khái niệm chính trong cấu trúc dữ liệu bảng:

+ Cột (Thuộc tính): tên, miền giá trị.

+ Dòng (Bản ghi): Bộ các giá trị của thuộc tính.

+ Khoá.

- Biết tạo và sửa cấu trúc bảng.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được khởi động và ra khỏi ACCESS, tạo một CSDL mới, mở CSDL đã có.

- Thực hiện được tạo và sửa cấu trúc bảng, cập nhật dữ liệu.

- Thực hiện việc khai báo khoá

3. Thái độ: Nghiêm túc khi làm việc.
II. Ma trận đề:

	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Số câu hỏi
	Điểm

	§3.Một số thao tác cơ bản trong Access
	
	
	1
	1
	1

	§4.Cấu trúc bảng
	
	
	1
	1
	5

	§5.Các thao tác cơ bản trên bảng
	
	
	3
	3
	3

	§6.Biểu mẫu
	
	
	1
	1
	1

	Tổng câu hỏi
	
	
	6
	6
	

	Tổng điểm
	
	
	
	
	10


	TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

ĐỀ MINH HỌA[image: image4.png]



	ĐỀ KIỂM TRA GIŨA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn thi: Tin học, Lớp 12
Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian phát đề


Họ và tên học sinh:…………………………………... Mã số học sinh:…………………….

Bài 1(1đ). Khởi động Access, tạo CSDL với tên QuanLi_HS lưu vào ổ D:\

Bài 2(5đ). Trong CSDL này tạo bảng HOC_SINH có cấu trúc được mô tả như sau:

	Tên trường
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả

	Mahs
	AutoNumber
	Mã học sinh

	HoDem
	Text
	Họ và đệm

	Tenhs
	Text
	Tên học sinh

	Nam
	Yes/No
	Giới tính

	Ngsinh
	Date/Time
	Ngày sinh

	DTB
	Number
	Điểm trung bình

	Dienthoai
	Text
	Điện thoại


* Chỉ định trường Mahs là khóa chính.

 * Nhập các bản ghi sau đây vào bảng:

[image: image1][image: image2.png][ HOC_SINH : Table.

HoDem | Tenhs | Nam [ Ngsinh | DTB | Dienthoai

[ [Nguyénvan  Dan [7] 15072001 100 0919812862
[ |Ha Giang Tung vl 2122002 86 098366755
[“[NouyénMai  Knanh | 26032001 83 0933812822
[|Hugnh i Thao [Tl os0312001 77 094326577
[_|Nguydn Anh  The g 16/09/2002 85 0979325467
[ |Lam Thu Ngan 0l 110912001 69 0912747569
[ |Bui Thien Vi vl 1210212001 59 0066346772
[“[Nouyén Thai  Binh v 10042002 50 0927113264,
[|Tvong Anh  Kiat V| 31032002 48 0986445251
|_|7rén Thi Knanh Hoa =] 19/01/2002 96 0918645778
Nguyén Minh  Tién [v|  26/0612001 78 0917862126,
=i 0.0 00|





Bài 3(1đ). Hiển thị các bạn nữ trong lớp.

Bài 4(1đ). Lọc ra các học sinh nam, có điểm trung bình từ 8.0 trở lên. Sáp xếp danh sách các bạn đó giảm dần theo DTB
Bài 5(1đ). Lọc ra các học sinh nam, sinh năm 2002.

Bài 6(1đ). Tạo Biểu mẫu NHAP_DL từ bảng HOC_SINH. Thiết kế cho biểu mẫu như sau: 
· Chọn font Times New Roman, Cỡ 12 cho tất cả các trường.

· Tiêu đề HoTen màu đỏ.
---Hết---
                                                                       Hoàng Mai, ngày 06 tháng 10  năm 2022

                                                                                       TỔ (NHÓM) TRƯỞNG

 




Phan Trọng Dũng
